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1. Thông tin chung về học phần 

Học phần:  ☐x Bắt buộc  

☐ Tự chọn 

Thuộc khối kiến thức hoặc kỹ 
năng 

 

☐ Giáo dục đại cương 

☐ Kiến thức bổ trợ 

x☐ Giáo dục chuyên nghiệp 

☐ Đồ án/Khóa luận tốt nghiệp 

Số tín chỉ:  03 

- Số tiết lý thuyết: 27 

- Số tiết thực hành/thảo 
luận/ bài tập nhóm: 

17 

Số giờ tự học 135 

- Lý thuyết (bài/tiết): 01 - 01 

- Thực hành (bài/tiết): 0 

Học phần tiên quyết: Luật Dân sự 1,2; Luật Hôn nhân và Gia đình; 
Luật thương mại, Luật Lao động. 



Học phần học trước:  

Học phần song hành: Không  

 

- Đơn vị phụ trách học phần: Khoa Luật Dân sự  

2. Thông tin chung về giảng viên 

STT Học hàm, học vị, họ và tên 
Số điện thoại 

liên hệ 
Địa chỉ E-mail Ghi chú 

1 ThS. Nguyễn Sơn Hải  0914025567 Hains@hul.edu.v
n 

Phụ trách 

2 ThS. Lê Thị Thìn  0948786116 thinlt@hul.edu.vn Tham gia 

3 TS. Nguyễn Thị Thúy Hằng 0989228136 hangntt@hul.edu.
vn 

Tham gia 

4 ThS. Hoàng Anh Tuấn 0905804030 tuanha@hul.edu.v
n 

Tham gia 

 

3. Mô tả tóm tắt nội dung của học phần 

     - Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về quy trình, thủ tục tố 
tụng theo từng giai đoạn tố tụng, từ khi khởi kiện đến khi xét xử tại Tòa án và các hoạt 
động tố tụng cần thực hiện trong các giai đoạn đó. Đặc biệt những kiến thức liên quan 
đến các lĩnh vực về hợp đồng để phân biệt tranh chấp giữa hợp đồng kinh doanh thương 
mại với các loại hợp đồng khác; Các tranh chấp đặc thù trong kinh doanh thương mại 
thuộc thẩm quyền giải quyết của Tòa án như tranh chấp giữa các thành viên công ty với 
nhau, giữa những người chưa phải là thành viên công ty với thành viên công ty về việc 
chuyển nhượng phần vốn góp và các yêu cầu kinh doanh thương mại như: Yêu cầu liên 
quan đến trọng tài thương mại, yêu cầu hủy bỏ nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, 
nghị quyết hội đồng thành viên. 

- Học phần cung cấp cho người học kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, nhận 
diện vấn đề, tranh tụng để giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu dân sự nói chung và 
kinh doanh hương mại nói riêng. Đồng thời cung cấp cho người học kỹ năng soạn thảo 



các văn bản bản áp dụng pháp luật trong tố tụng dân sự như Bản án, quyết định và kỹ 
năng tư vấn pháp luật. 

- Cung cấp, rèn luyện kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng hồ sơ tham gia tố tụng. 

- Sau khi kết thúc học phần người học có năng lực chịu trách nhiệm độc lập để xử lý 
các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Có năng lực trách nhiệm 
đối với tập thể và cộng đồng khi tham gia tố tụng dân sự và tuân thủ đạo đức nghề 
nghiệp. 

4. Mục tiêu học phần 

4.1 Về kiến thức 

  Giải quyết được các tranh chấp và các yêu cầu về dân sự nói chung và kinh doanh 
thương mại nói riêng. 

4.2 Về kỹ năng 

- Hình thành kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, nhận diện vấn đề, tranh tụng để 
giải quyết các tranh chấp và các yêu cầu dân sự nói chung và kinh doanh hương mại nói 
riêng. Đồng thời cung cấp cho người học kỹ năng soạn thảo các văn bản bản áp dụng 
pháp luật trong tố tụng dân sự như Bản án, quyết định và ký năng tư vấn pháp luật. 

- Hình thành kỹ năng làm việc nhóm và xây dựng hồ sơ tham gia tố tụng. 

4.3 Về năng lực tự chủ và trách nhiệm  

 Sau khi kết thúc học phần người học có năng lực chịu trách nhiệm độc lập để xử lý 
các tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực tố tụng dân sự; Có năng lực trách nhiệm 
đối với tập thể và cộng đồng khi tham gia tố tụng dân sự và tuân thủ đạo đức nghề 
nghiệp. 

5. Chuẩn đầu ra học phần 

Ký hiệu 
CĐR học phần 

(CLOX) 
 

Nội dung CĐR  
CĐR của 

CTĐT 

5.1.Kiến thức 

CLO1 Nhận diện được quan hệ pháp luật kinh doanh thương 
mại và các quan hệ pháp luật khác. 

PLO2 
 



6. Ma trận thể hiện sự đóng góp của các chuẩn đầu ra học phần (CLO) vào việc đạt 
được các chuẩn đầu ra của CTĐT (PLO) và các chỉ số PI (Performance Indicator)  

Mức độ đóng góp, hỗ trợ của CLO đối với PLO được xác định cụ thể như sau:  

• I (Introduced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức giới thiệu/bắt đầu 

• R (Reinforced) – CLO có hỗ trợ đạt được PLO và ở mức nâng cao hơn mức bắt 
đầu, có nhiều cơ hội được thực hành, thí nghiệm, thực tế,… 

• M (Mastery) – CLO có hỗ trợ cao đạt được PLO và ở mức thuần thục/thông hiểu 

CLO2 Giải quyết được các vấn đề pháp lý phát sinh trong 
lĩnh vực kinh doanh thương mại và các lĩnh vực khác. 

PLO3 

5.2. Kỹ năng   

CLO3 Có kỹ năng tra cứu thành thạo hệ thống văn bản pháp 
luật tố tụng dân sự và các văn bản pháp luật liên 
ngành, lựa chọn đúng các văn bản phù hợp với vụ 
việc phát sinh; Soạn thảo các văn bản bản áp dụng 
pháp luật trong tố tụng dân sự như bản án, quyết định 
và tư vấn hồ sơ khởi kiện. 

 

PLO6 
 

CLO4 Sử dụng kỹ năng phân tích luật, tư duy phản biện, 
nhận diện vấn đề, tranh tụng để giải quyết các tranh 
chấp và các yêu cầu dân sự nói chung và kinh doanh 
thương mại nói riêng. 

PLO7 

CLO5 Có các kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng xây dựng hồ 
sơ khi  tham gia tố tụng 

PLO8 
PLO9 

 

5.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm 

CLO6 Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp khi tham gia tố tụng. PLO10 
 

CLO7  Có năng lực chịu trách nhiệm độc lập để xử lý các 
tình huống thực tế phát sinh trong lĩnh vực tố tụng 
dân sự và có năng lực trách nhiệm đối với tập thể và 
cộng đồng khi tham gia tố tụng dân sự tại Tòa án. 

PLO11 



• A (Assessment) – Học phần quan trọng (hỗ trợ tối đa việc đạt được PLO) cần 
được thu thập dữ liệu để đánh giá mức đạt PLO/PI. 

 

7. Tài liệu học tập 

CLO PLO2 PLO3 PLO6 PLO7 PLO8 PLO9 

 

PLO1
0 

PLO1
1 

PI 

CLO 1 R             PI2.2 

CLO 2   R, A        
 

 
PI3.1  

PI3.3 

CLO 3     R,A       
 

 
PI6.1 

PI6.2 

CLO4       R     
 

 
PI7.1 

PI7.2 

CLO5        R R 

 

 

PI8, 
PI9.1 

PI9.2 

CLO6          
 

R 
 PI10 

CLO7       
 

R 
PI11.1 

PI11.2 

Học 
phần 
TTD
S (*) 

R R, A R,A R R R 

 

 R R  



7.1 Tài liệu chính 

 [1] Đoàn Đức Lương (chủ biên) (2013), Giáo trình Luật Tố tụng dân sự Việt 
Nam, Trường Đại học Luật Huế, Nxb Đại học Huế. 

[2] Nguyễn Thị Hoài Phương (chủ biên) (2018), Giáo trình Luật Tố tụng dân sự 
Việt Nam, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, Nxb Hồng Đức - Hội Luật gia  
Việt Nam. 

Nơi có tài liệu: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

7.2. Tài liệu tham khảo  

[3]. Trần Anh Tuấn (chủ biên) 2016, Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự 
năm 2015, Nxb. Tư Pháp. 

Nơi có tài liệu: Thư viện Trường Đại học Luật, Đại học Huế 

8. Đánh giá kết quả học tập 

- Thang điểm: 10. 
Đánh giá Trọng 

số 
Hình thức đánh 

giá 
Nội  

dung 

Trọng 
số 

Phương pháp 
đánh giá 

CĐR Đánh giá 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) 

Điểm 
quá 
trình 

10 40% 

A1. Chuyên cần 
Số buổi tham 
gia trên lớp, ý 
thức cá nhân. 

10% 
- Điểm danh 
và quan sát 

 
Tham gia và 
ý thức học 
tập 

A2. Hoạt động tự 
học, chuẩn bị 
trên lớp. 

 

(1) Làm việc 
nhóm  

(2) Thuyết 
trình cá 
nhân/nhóm 

(3) Bài tập về 
nhà 

(4) Tương tác 
với giáo viên 

15% 

(1) Bài tập 
(2) Thuyết 

trình 
(3) Case 

study 
(4) Đóng vai 

 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

 

Đánh giá 
chuẩn bị, 
đánh giá là 
việc nhóm: 
Kiến thức, 
kỹ năng, tổ 
chức thực 
hiện 



 

(trả lời câu 
hỏi, đặt câu 
hỏi) 

 

 

A3. Hoạt động tự 
học và kiểm tra 
trên lớp 

Làm bài kiểm 
tra 

15% 
Chấm bài 
kiểm tra/vấn 
đáp  

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

 

 

 

 

 

Điểm kiểm 
tra 

Điểm 
cuối 
kỳ 

10 60% 
Thi tự luận; Tiểu 
luận hoặc vấn 
đáp 

Các kiến thức 
và kỹ năng 
trong các CLO 

60% Tự luận 

CLO1 

CLO2 

CLO3 

CLO4 

CLO5 

CLO6 

CLO7 

 

 

 

Chấm điểm 
tự luận 
hoặc vấn 
đáp 



9. Quy định đối với sinh viên  

9.1. Nhiệm vụ của sinh viên  

- Nghiên cứu tài liệu và chuẩn bị cho mỗi buổi học trước khi dự lớp. 

- Hoàn thành các bài tập được giao. 

- Chuẩn bị nội dung thảo luận của học phần. 

9.2. Quy định về thi cử, học vụ 

- Số buổi tham gia trên lớp (10%): 10 điểm/số buổi theo kế hoạch. 

- Đánh giá hoạt động tự học, hoạt động trên lớp (15%): Thực hiện ít nhất một hình 
thức sau: 

(1) Làm việc nhóm (thuyết trình, tổ chức thực hành luật giả định hoặc dựng cảnh): 
chuẩn bị - làm việc nhóm - tương tác. 

(2) Thuyết trình cá nhân: chuẩn bị- thuyết trình- tương tác. 

(3) Bài tập về nhà: chuẩn bị - nộp kết quả. 

- Bài kiểm tra trên lớp (15%): chấm và công bố điểm theo cá nhân  

10. Nội dung học phần, kế hoạch giảng dạy  

TT 

(Số 
tiết) 

Nội dung bài học - Tài 
liệu tham khảo 

CĐR 
HP 

Hoạt động dạy và học KTĐG 

1 

(3) 

Chương 1: 

Khái niệm và những 
nguyên tắc cơ bản của 
luật tố tụng dân sự Việt 
Nam. 

Đọc tài liệu  

 [1] (15-47) 

 [2] (9-53) 

 [3] (11-69) 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho 
sinh viên. 

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Trả lời câu hỏi. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu:  

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt 



5 

CLO
6 

CLO
7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 [1] (15-47) 

 [3] (11-69) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

2 

(3) 

Chương 2:  

Thẩm quyền giải quyết 
các vụ việc dân sự của 
tòa án nhân dân. 

Đọc tài liệu  

 [1] (48-82) 

 [2] (108-177) 

[3] (70-125) 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

 [1] (48-82) 

[3] (70-125) 

 + Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt 

3 

(3) 

Chương 2:  

Thẩm quyền giải quyết 
các vụ việc dân sự của 
tòa án nhân dân. 

Đọc tài liệu  

CLO
1 

CLO
2 

CLO

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống giả định 

- Học ở lớp:  

 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt 



 [1] (48-82) 

[2] (108-177) 

[3] (75-125) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

 [1] (48-82) 

[3] (70-125) 

 + Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

+  Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 

(3) 

Chương 3: Cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng và người 
tham gia tố tụng 

 

Đọc tài liệu  

[1] (83-141) 

[2] (54-107) 

[3] (141 - 222) 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu 

 [1] (83-141) 

 [3] (141 - 222) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt. 

5 

(3) 

Chương 3: cơ quan tiến 
hành tố tụng, người tiến 
hành tố tụng và người 

CLO
1 

CLO

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 



tham gia tố tụng 

 

Đọc tài liệu  

 [1] (43-141) 

 [2] (54-107) 

[3] (141-222) 

2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

[1] (43-141) 

[3] (141-222) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

diễn đạt 

6 

(3) 

 

 

Chương 4: 

Chứng cứ, chứng minh 
trong tố tụng dân sự 

Tài liệu tham khảo 

Đọc [1] (117-141) 

[2] (178 - 211) 

 [3] (223-287) 

 

 

 

 

 

 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

+ Đọc văn bản áp dụng pháp 
luật  

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Yêu cầu chỉ ra được nguồn 
chứng cứ được sử dụng trong 
văn bản áp dụng pháp luật. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

[1] (117-141) 

 [3] (223-287) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt. 

Đánh giá 
văn bản áp 
dụng pháp 
luật  

7 

(3) 

Chương 5: 

 Các biện pháp khẩn cấp 
tạm thời; cấp, tống đạt, 

CLO
1 

CLO

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

 Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 



thông báo văn bản tố 
tụng 

Đọc tài liệu  

[1] (142-156) 

[2] (292-348) 

[3] (288-339) 

 

 

2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

+ Tình huống giả định 

+ Đọc văn bản áp dụng pháp 
luật  

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Yêu cầu phân tích, đánh giá 
biện pháp khẩn cấp tạm thời 
được sử dụng trong văn bản áp 
dụng pháp luật. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu:  

[1] (142-156) 

[3] (288-339) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

diễn đạt. 

Đánh giá 
văn bản áp 
dụng pháp 
luật  

8 

(3) 

Chương 6:   

Án phí, lệ phí và chi phí 
tố tụng 

Đọc tài liệu  

[1] (162-176) 

[2] (222-291) 

[2] (340-374) 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

COL
7 

 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Bài tập cá nhân 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thực hành  

- Học ở nhà: 

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

[1] (162-176) 

[2] (340-374)  

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt. 

9 

(3) 

Chương 7:   

Thủ tục giải quyết vụ án 

CLO
1 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 
Đánh giá 
văn bản 



dân sự tại tòa án cấp sơ 
thẩm. 

Đọc tài liệu 

 [1] (177-232) 

[2] (349-388) 

[3] (417-605) 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

 

+ soạn thảo bản án, quyết định 

+ Tổ chức phiên tòa giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thực hành soạn thảo văn bản 

+ Phân công đóng vai 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

 [1] (177-232) 

[3] (417-605) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

soạn thảo. 

Quá trình 
chuẩn bị, 
sự tương 
tác nhóm 

 

10 

(3) 

Chương 7:   

Thủ tục giải quyết vụ án 
dân sự tại tòa án cấp sơ 
thẩm. 

Đọc tài liệu 

 [1] (177-232) 

[2] (349-388) 

[3] (417-605) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

 Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ soạn thảo bản án, quyết định 

+ Tổ chức phiên tòa giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thực hành soạn thảo văn bản 

+ Phân công đóng vai 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

 [1] (177-232) 

[3] (417-605)  

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Đánh giá 
văn bản 
soạn thảo. 

Quá trình 
chuẩn bị, 
sự tương 
tác nhóm 
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(3) 

Chương 8: Thủ tục giải 
quyết vụ án dân sự tại 
tòa án cấp phúc thẩm. 

Đọc tài liệu 

 [1] (233-273) 

[2] (389-409) 

[3] (270-687) 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ soạn thảo bản án, quyết định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thực hành soạn thảo văn bản 

- Học ở nhà: 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

[1] (233-273) 

[3] (270-687) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Đánh giá 
văn bản 
soạn thảo. 

Quá trình 
chuẩn bị. 

 

12 

(3) 

Chương 9: Giải quyết vụ 
án dân sự theo thủ tục 
rút gọn 

Đọc tài liệu 

[2] (410 - 439) 

 [3] (688-717) 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

- Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Tương tác cá nhân 

+ Tình huống giả định 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Thuyết trình 

- Học ở nhà:  

+Sinh viên đọc tài liệu: 

 [3] (688-717) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt. 

13 

(3) 

Chương 10: Thủ tục xét 
lại bản án, quyết định đã 
có hiệu lực pháp luật 

CLO
1 

CLO

 Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Soạn thảo quyết định GĐT, 

Đánh giá 
văn bản 
soạn thảo, 
quá trình 



Đọc tài liệu 

[1] (274-279) 

[2] (440-486) 

[3] (718-772) 

2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

TT 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thực hành soạn thảo văn bản 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

[1] (274-279) 

[3] (718-772) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

chuẩn bị 

14 

(3) 

Chương 10: 

Thủ tục giải quyết việc 
dân sự. 

Đọc tài liệu 

 [1] (298-328) 

[2] (487 - 556) 

[3] (788-986) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLO
1 

CLO
2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

Dạy:  

+ Thuyết giảng (ít) 

+ Soạn thảo quyết định giải 
quyết việc dân sự 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thực hành soạn thảo văn bản 

- Học ở lớp:  

+ Sinh viên vận dụng các kiến 
thức đã học để trả lời câu hỏi. 

+ Sinh viên tham gia xây dựng 
bài, tiến hành thảo luận, làm 
việc nhóm. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu:  

[1] (298-328) 

[3] (788-986) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

 

 

 

Đánh giá 
văn bản 

soạn thảo, 
quá trình 
chuẩn bị 
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(3) 

 

Chương 11:  
Thủ tục công nhận và 

CLO
1 

CLO

- Dạy:  

+ Thuyết giảng 

+ Thảo luận và đặt câu hỏi cho 

 

 

 



cho thi hành tại Việt 
Nam hoặc không công 
nhận bản án, quyết định 
dân sự của Tòa án nước 
ngoài; công nhận và cho 
thi hành phán quyết của 
trọng tài nước ngoài 
Đọc tài liệu tham khảo 

 [2] (889-986) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

CLO
3 

CLO
4 

CLO
5 

CLO
6 

CLO
7 

sinh viên. 

+ Tương tác cá nhân 

- Học ở lớp:  

+Lắng nghe 

+ Thảo luận 

+ Trả lời câu hỏi. 

- Học ở nhà:  

+ Sinh viên đọc tài liệu: 

 [3] (987-1051) 

+ Sinh viên chuẩn bị bài giảng 
viên giao về nhà. 

Ý thức 
phát biểu, 
lập luận, 
diễn đạt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

11. Cấp phê duyệt:  

 

Ngày 12  tháng 11 năm 2021 

Hiệu Trưởng Trưởng Khoa Thẩm Định 

 

 

 

TS. Nguyễn T.Thúy Hằng 

Người biên soạn 

 

 

 

Ths. Nguyễn Sơn Hải 

 
 
 

 
 
 


